LỊCH BÁO GIẢNG
Tuần 7 (Từ ngày 17/10 đến 21/10/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	Hai
17/10
	Sáng
	1
	
	Chào cờ
	
	

	
	
	2
	21
	Toán
	Luyện tập chung (Tiết 1) bài 1;2;3 – trang 40
	GAĐT

	
	
	3
	41
	Tiếng Việt
	Đọc:Yêu lắm trường ơi! – Tiết 1
	GAĐT

	
	
	4
	42
	Tiếng Việt
	Đọc:Yêu lắm trường ơi! – Tiết 2
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Mĩ thuật 1
	T1:  Vẽ tranh về phương tiện giao thông
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc 1
	Bài 5: - Học hát bài Con chim chích chòe
	

	
	
	7
	
	Thể dục 2
	Bài 3: Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại (3/3
	

	Ba
18/10
	Sáng
	1
	
	Song ngữ
	M2U2L2: Measuring capacity
M2U2L2: Đo lường thể tích
	

	
	
	2
	22
	Toán
	Luyện tập chung (Tiết 2) bài 4;5;6 – trang 41
	GAĐT

	
	
	3
	43
	Tiếng Việt
	Chữ hoa E; Ê
	GAĐT

	
	
	4
	44
	Tiếng Việt
	Kể chuyện: Bữa ăn trưa
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	9
	TNXH
	Một số sự kiện ở trường học (Tiết 3) – HĐ5;6
	GAĐT

	
	
	6
	9
	HĐTN
	Gọn gàng, ngăn nắp
	GAĐT

	
	
	7
	17
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Camera

	Tư
19/10
	Sáng
	1
	
	T. Anh L
	UNIT 2 Shapes 
	

	
	
	2
	
	Mĩ thuật 1
	Hoàn thành bài
	

	
	
	3
	45
	Tiếng Việt
	Đọc: Em học vẽ - Tiết 1
	GAĐT

	
	
	4
	46
	Tiếng Việt
	Đọc: Em học vẽ - Tiết 2
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	23
	Toán
	Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (Tiết 1). Bài 1;2  - trang 42
	GAĐT

	
	
	6
	5
	Đạo đức
	Yêu quý bạn bè (tiết 1)- KĐ - KP
	GAĐT

	
	
	7
	18
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Camera

	Năm
20/10
	Sáng
	1
	
	Song ngữ
	S2U2L1: Common foods
S2U2L1: Các loại thực phẩm phổ biến
	

	
	
	2
	24
	Toán
	Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (Tiết 2) . Bài 3;4 - trang 43
	GAĐT

	
	
	3
	47
	Tiếng Việt
	-Nghe-viết: Em học vẽ
-Phân biệt: ng/ngh, r/d/gi, an/ang
	GAĐT

	
	
	4
	48
	Tiếng Việt
	Từ ngữ chỉ sự vật; Dấu chấm, dấu chấm hỏi
	GAĐT

	
	Chiều
	5
	
	Thể dục 2
	Bài 4: Động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại (1/6)
	

	
	
	6
	10
	TNXH
	Giữ vệ sinh trường học (Tiết 1) . MĐ -.HĐ2
	GAĐT

	
	
	7
	19
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Camera

	Sáu
21/10
	Sáng
	1
	
	T. Anh L
	UNIT 2 Shapes 
	

	
	
	2
	25
	Toán
	Luyện tập  trang 44
	GAĐT

	
	
	3
	49
	Tiếng Việt
	Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật
	GAĐT

	
	
	4
	    50
	Tiếng Việt
	Đọc MR: Tìm đọc câu chuyện về trường học
	Thơ, truyện

	
	Chiều
	5
	20
	HDH
	GDATGT:  Biển báo hiệu giao thông đường bộ
	Camera

	
	
	6
	
	Đọc sách
	Bài 3: Hướng dẫn học sinh làm bài thu hoạch sau khi đọc sách
	

	
	
	7
	10
	HĐTN -SHL
	HĐ chủ đề: Gọn gàng, ngăn nắp
	Tư liệu

	Số lượt đồ dùng dạy học      TS: ......    GA ĐT : ......
	


	



                                                                                                                   
	                 Ngày  14 tháng 10 năm 2022
Tổ trưởng
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